                                                                                                            Mẫu phiếu 02. BQL DTLS-VH/DLTC

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

DỰ ÁN XÂY DỰNG CSDL BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TẠI CÁC DI TÍCH LỊCH SỬ VĂN HÓA, DANH LAM THẮNG CẢNH CẤP QUỐC GIA 

(Viết tắt là: di tích/danh lam TC)
PHIẾU ĐIỀU TRA ĐỐI VỚI BAN QUẢN LÝ DI TÍCH LỊCH SỬ VĂN HOÁ 
VÀ DANH LAM THẮNG CẢNH CẤP QUỐC GIA
A. Nhóm thông tin chung

1. Thông tin về điểm được điều tra
Tên di tích/danh lam thắng cảnh: …………………………………………………………………………………………………...…
Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………..
Điện thoại: ……………………………………….     Fax: ………………………………………..
Website: ……………………………………………Email: ………………………………………

2. Thông tin về cán bộ trả lời phiếu 

Cán bộ cung cấp thông tin: ……………………….……………………………………………….
Chức vụ: ……………………………………………………………………………………………
Đơn vị công tác: ……………………………………………………………………………………
Giới tính:   (  Nam                ( Nữ   
Điện thoại: …………………………………. Email: ……………………………………………..
3. Thông tin loại hình

(  Di tích lịch sử- văn hóa
(  Danh lam thắng cảnh

Quyết định công nhận: Số…………/QĐ-………………………….................................................
Ngày/Tháng/Năm công nhận: ……/……/……
Tổ chức lễ hội

(  Không

(  Có 

Tên lễ hội:……………………………………………Cấp lễ hội: ...……………………..……...
Thời gian tổ chức………………………………………………………………………………...
4. Thông tin về lượng khách du lịch
	Danh mục (đơn vị: người)
	Năm 2013
	Năm 2014
	Năm 2015

	Tổng số lượng khách du lịch:
	
	
	

	· Số lượng khách nội địa 
	
	
	

	· Số lượng khách nước ngoài
	
	
	


 5. Thông tin Ban quản lý

Cơ quan chủ quản trực tiếp:

……………………………………………………………………………………………………
Cơ quan quản lý chuyên môn:

……………………………………………………………………………………………………
B. Nhóm dữ liệu về địa hình và tài nguyên 
B1. Thông tin chung về diện tích, địa hình và khí hậu
1. Diện tích của di tích/ danh lam TC:
	Danh  mục (đơn vị: km2)
	Năm 2013
	Năm 2014
	Năm 2015

	Tổng diện tích (bao gồm cả diện tích sử dụng và diện tích tự nhiên):
	
	
	

	Diện tích sử dụng (các công trình di tích, công trình phục vụ di tích, danh lam, mục đích du lịch, quản lý …):
	
	
	

	Diện tích tự nhiên (bao gồm diện tích mặt nước và diện tích rừng):
	
	
	


2. Đặc điểm địa hình chính của Di tích/Danh lam TC: 
( Đồi núi

( Đồng bằng

( Cao nguyên

( Sông ngòi

( Biển

3. Đặc điểm khí hậu chính của Di tích/Danh lam TC 
( Miền khí hậu phía Bắc (khí hậu nhiệt đới ẩm)

( Miền khí hậu phía Nam (khí hậu nhiệt đới xavan với hai mùa: mùa khô và mùa mưa (từ tháng 4-5 đến tháng 10-11)
( Miền khí hậu Trường Sơn (miền khí hậu chuyển tiếp giữa hai miền khí hậu nói trên và mang đặc điểm của khí hậu nhiệt đới gió mùa)  

( Miền khí hậu biển Đông (mang đặc tính hải dương và tương đối đồng nhất)
B2. Tài nguyên rừng (nếu có)
1. Thông tin về diện tích:

	Phân loại rừng và diện tích từng loại 
(đơn vị: km2)
	Năm 2013
	Năm 2014
	Năm 2015

	Tổng diện tích rừng
	
	
	

	Rừng đặc dụng 
	
	
	

	Rừng phòng hộ 
	
	
	

	Rừng sản xuất 
	
	
	

	Rừng nguyên sinh 
	
	
	

	Rừng ngập mặn 
	
	
	

	Loại khác:
	
	
	

	Loại khác:
	
	
	


2. Những nguyên nhân dẫn đến diện tích rừng bị suy giảm tại Di tích/Danh lam TC:
( Cháy rừng 

( Khai thác rừng trái pháp luật

( Phát triển thủy điện

( Thói quen canh tác nông nghiệp của người dân

( Chưa có chính sách hợp lý trong bảo vệ và khai thác tài nguyên rừng phục vụ mục đích du lịch

(  Nguyên nhân khác (xin vui lòng nêu rõ) ……………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………...
3. Những chính sách, quy định liên quan đến công tác bảo vệ, khai thác và sử dụng diện tích, tài nguyên rừng đã và đang được áp dụng tại Di tích/Danh lam TC:
	STT
	Tên chính sách, 
quy định
	Cơ quan ban hành
	Thời điểm có hiệu lực
	Nội dung chính
	Số lần sửa đổi, cập nhật
	Lý do
 sửa đổi

	
	1:………


	
	
	
	
	

	
	2:………
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


(Nếu không đủ chỗ, xin điền vào tờ mới đính kèm)

B3. Tài nguyên nước (nếu có)
1. Phân loại mặt nước tự nhiên và diện tích từng loại

	Phân loại (đơn vị: km2)
	Diện tích

	
	Năm 2013
	Năm 2014
	Năm 2015

	Tổng diện tích mặt nước:
	
	
	

	Diện tích mặt nước tự nhiên:
	
	
	

	Biển
	
	
	

	Sông
	
	
	

	Hồ tự nhiên
	
	
	

	Suối…
	
	
	

	Diện tích mặt nước nhân tạo
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


(Nếu không đủ chỗ, xin điền vào tờ mới đính kèm)

2. Những chính sách, quy định liên quan đến công tác bảo vệ, khai thác và sử dụng diện tích, tài nguyên nước đã và đang được áp dụng tại Di tích/Danh lam TC:
	STT
	Tên chính sách,
 quy định
	Cơ quan ban hành
	Thời điểm có hiệu lực
	Nội dung chính
	Số lần sửa đổi, cập nhật
	Nội dung sửa đổi

	
	1:………


	
	
	
	
	

	
	2:………
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


(Nếu không đủ chỗ, xin điền vào tờ mới đính kèm)

C. Đa dạng sinh học:

1. Thông tin tại Di tích/Danh lam TC như sau: 
	Danh mục 
	Năm 2013
	Năm 2014
	Năm 2015

	Tổng diện tích khu bảo tồn thiên nhiên (nếu có) (đơn vị km2)
	
	
	

	Số lượng các loài động vật
	
	
	

	Số lượng các loại thực vật
	
	
	

	Số lượng các loài côn trùng
	
	
	

	Số loài mới được phát hiện
	
	
	


2. Số lượng các loài động thực vật có nguy cơ bị đe dọa tại Di tích/Danh lam TC:

	Nguy cơ đe dọa 
	Tổng số loại động vật
	Tổng số loại thực vật

	
	Theo sách đỏ Việt Nam 2007
	Năm 2015
	Theo sách đỏ Việt Nam 2007
	Năm 2015

	EX – Tuyệt chủng
	
	
	
	

	EW – Tuyệt chủng ngoài thiên nhiên
	
	
	
	

	CR – Rất nguy cấp
	
	
	
	

	EN – Nguy cấp
	
	
	
	

	VU – Sẽ nguy cấp
	
	
	
	

	LR – Ít nguy cấp
	
	
	
	

	DD – Thiếu dẫn liệu
	
	
	
	

	NE – Không đánh giá
	
	
	
	


Ghi chú: Xin vui lòng liệt kê chi tiết sang tờ mới theo Mẫu biểu dưới đây:

	Tên Việt Nam
	Tên khoa học
	Bộ
	Họ
	Tọa độ phân bố
	Mức độ đe dọa tuyệt chủng (theo sách đỏ Việt Nam 2007)
	Mức độ đe dọa tuyệt chủng (mới nhất)
	Hình ảnh và hình vẽ
(Đính kèm phiếu)
Có/ Không có

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


3. Nguyên nhân chính gây suy giảm hệ động vật tại di tích/danh lam TC:

( Sự gia tăng dân số

( Nạn săn bắn động vật trái phép

( Buôn bán động vật trái phép (làm thực phẩm, bào chế thuốc, làm cảnh)

( Sử dụng hóa chất trong nông nghiệp, công nghiệp, du lịch…

( Phát triển các ngành công nghiệp, dịch vụ

( Không có quy định, chính sách quản lý chặt chẽ  

D. Hiện trạng môi trường
1. Quý vị hãy cho biết các thông tin về quản lý nước thải và chất thải tại di tích/danh lam TC:
	Danh mục
	Đơn vị
	Trước năm 2013
	Năm 2014
	Năm 2015

	Mật độ dân cư xung quanh di tích/danh lam TC
	Người/km2
	
	
	


	Hệ thống thu gom và xử lý nước thải
	Có/Không
Số lượng
	
	
	

	Phương tiện lưu chứa chất thải
	Số thùng rác
	
	
	

	   - Thùng rác
	Tổng số thùng
	
	
	

	   - Mật độ thùng rác/m2
	Số lượng thùng/m2
	
	
	

	Cơ sở xử lý chất thải trong khu vực di tích/danh lam TC
	Có/không
	
	
	

	   - Hình thức (lò đốt, trạm xử lý…)
	
	
	
	

	   - Diện tích cơ sở xử lý
	m2
	
	
	

	   - Khoảng cách từ cơ sở xử lý đến khu vực lõi của di tích/danh lam TC
	m/km
	
	
	

	Ký kết hợp đồng với đơn vị thu gom chất thải nguyên nghiệp
	Có/Không
	
	
	

	
	Tên đơn vị (nếu có)
	
	
	

	Tần suất thu gom chất thải rắn
	Số lần/ngày hoặc tuần
	
	
	

	Thời gian lựa chứa chất thải rắn tại di tích/danh lam TC
	Ngày hoặc tuần
	
	
	

	Tỷ lệ chất thải rắn được thu gom trên toàn bộ lượng chất thải
	%
	
	
	

	Khối lượng rác thải được thu gom mỗi năm
	Tấn
	
	
	

	   - Rác thải thông thường
	
	
	
	

	   - Rác thải độc hại
	
	
	
	

	Thực hiện phân loại chất thải rắn tại nguồn
	Có/Không
	
	
	

	   - Liệt kê các biện pháp chính
	1: …………

2: …………


	Thực hiện các biện pháp tái chế sử dụng chất thải rắn
	Có/Không
	
	
	

	    - Liệt kê các biện pháp chính:
	1: …………

2: …………

	Sử dụng phương tiện giao thông thân thiện với môi trường
	Có/Không
	
	
	

	   - Nếu có, xin nêu cụ thể tên phương tiện: 
	

	Kinh phí hàng năm cho các hoạt động thu gom, xử lý và tái chế rác thải
	
	
	
	

	Kinh phí hàng năm cho hoạt động xử lý nước thải
	
	
	
	


2. Nguồn gây ô nhiễm nước chủ yếu tại di tích/ danh lam TC
(đánh dấu (X) chọn phương án)
	Nội dung
	Năm 2013
	Năm 2014
	Năm 2015

	Bão/lũ lụt 
	
	
	

	Đặc tính địa chất của nguồn nước (VD: nước trên đất phèn thường chứa nhiều sắt, nhôm. nước lấy từ lòng đất thường chứa nhiều canxi…)
	
	
	

	Nước thải nông nghiệp, làng nghề (có chứa hóa chất bảo vệ thực vật, thuốc trừ sâu…)
	
	
	

	Nước thải y tế (chứa nhiều hóa chất độc hại, nhiều vi trùng, vi khuẩn lây lan bệnh truyền nhiễm)
	
	
	

	Nước thải sinh hoạt
	
	
	

	Nước thải công nghiệp
	
	
	

	Nguồn khác:

……………………………………………………..

……………………………………………………..
	
	
	


3. Nguyên nhân dẫn đến ô nhiễm nguồn nước mặt tại di tích/danh lam TC:

( Không có hệ thống xử lý nước thải

( Hệ thống xử lý nước thải không đáp ứng nhu cầu

( Tình trạng suy giảm, khan hiếm nước vào mùa khô

( Các nguyên nhân khác (xin nêu rõ): …………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………..
4. Thông tin về cây xanh tại di tích/danh lam TC như sau: 
	Danh mục
	Năm 2013
	Năm 2014
	Năm 2015

	Tổng diện tích cây xanh 
	
	
	

	Mật độ cây xanh (cây/m2)
	
	
	

	Kinh phí cho công tác trồng mới và chăm sóc cây xanh 
	
	
	


5. Quý vị hãy cho biết một số thông tin về hệ thống nhà vệ sinh (NVS) tại di tích/danh lam TC như sau:
	Danh mục
	Năm 2013
	Năm 2014
	Năm 2015

	Tổng số lượng NVS hiện có
	
	
	

	     - Số lượng NVS đã đáp ứng được Quy chuẩn quốc gia về Nhà tiêu
	
	
	

	     - Số lượng NVS bị hư hỏng, chưa đáp ứng tiêu chuẩn… cần nâng cấp
	
	
	

	     - Số lượng NVS đã cải tạo, sửa chữa
	
	
	

	     - Số lượng NVS xây mới hoàn toàn
	
	
	

	Kinh phí dành cho sửa chữa, cải tạo, xây mới NVS 
	
	
	


6. Quý vị hãy cho biết thông tin về chất lượng không khí tại di tích/danh lam:

	Danh mục
	Năm 2013
	Năm 2014
	Năm 2015

	Đánh giá chất lượng không khí (theo giá trị AQI)
	
	
	


Ghi chú: Bảng thông tin về giá trị AQI
	Giá trị AQI
	Chất lượng
không khí
	Ảnh hưởng sức khỏe
	Màu

	0 – 50
	Tốt
	Không ảnh hưởng đến sức khỏe
	Xanh da trời

	51– 100
	không ô nhiễm
	Nhóm nhạy cảm nên hạn chế thời gian ở bên ngoài nhà
	Vàng

	101–200
	ô nhiễm
	Nhóm nhạy cảm cần hạn chế thời gian ở bên ngoài nhà
	Da cam

	201 – 300
	ô nhiễm nặng
	Nhóm nhạy cảm tránh ra ngoài. Nhóm người khác hạn chế ở bên ngoài
	Đỏ

	Trên 300
	ô nhiễm rất nặng
	Mọi người nên ở trong nhà
	Nâu


E. Nhóm dự liệu quản lý, chính sách môi trường

1. Thông tin về các báo cáo môi trường tại di tích/danh lam TC:
	Danh mục
	Năm 2013
	Năm 2014
	Năm 2015

	Số lượng báo cáo Đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC) được phê duyệt hàng năm
	
	
	

	Số lượng báo cáo Đánh giá tác động môi trường (ĐTM) được phê duyệt hàng năm
	
	
	

	Số lượng Kế hoạch bảo vệ môi trường được phê duyệt hàng năm
	
	
	

	Số lượng Đề án bảo vệ môi trường đã được phê duyệt
	
	
	


2. Thông tin về các chính sách bảo vệ môi trường tại di tích/danh lam TC:
Di tích/Danh lam có xây dựng và thực hiện chính sách bảo vệ môi trường không?

( Có

( Không

Nếu có, thời điểm chính sách có hiệu lực: ……………………………………….
Số lần từng sửa đổi chính sách (nếu có):
	STT
	Lần sửa đổi
	Thời gian sửa đổi
	Nội dung sửa đổi

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


(Xin vui lòng gửi kèm theo bản đầy đủ của chính sách bảo vệ môi trường)

3. Kinh phí dành cho các hoạt động bảo vệ môi trường tại di tích/danh lam TC:
Di tích/Danh lam có kinh phí dành cho các hoạt động bảo vệ môi trường không?

( Có

( Không

	STT
	Loại kinh phí
	Nguồn
	Năm 2014
	Năm 2015
	Năm 2016

	
	Tổng kinh phí dành riêng cho hoạt động bảo vệ môi trường 
	Ngân sách
	
	
	

	
	
	Tài trợ
	
	
	

	
	
	Nguồn tự thu (vé vào cửa, tiền công đức, giọt dầu, tiền cho thuê địa điểm vv)
	
	
	

	
	
	Các nguồn khác
	
	
	


4. Thông tin về các công cụ trong quản lý môi trường tại di tích/danh lam TC như sau:

4.1. Phí liên quan đên môi trường

	STT
	Loại phí
	Nội dung
	Đối tượng áp dụng
	Năm bắt đầu áp dụng
	Thời hạn đóng phí (theo năm, quý, tháng)
	Mức phí

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



4.2. Cam kết bảo vệ môi trường

	STT
	Loại cam kết
	Nội dung
	Đối tượng áp dụng
	Năm bắt đầu áp dụng
	Thời hạn cam kết (theo năm, quý, tháng)
	Phương thức xử lý khi vi phạm
	Lực lượng tham gia kiểm tra, xử lý vi phạm

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



4.3 Công tác thanh tra, xử lý các vi phạm môi trường

	
	Năm 2013
	Năm 2014
	Năm 2015

	Số vụ vi phạm môi trường bị phát hiện và xử lý hàng năm: 
	
	
	

	Ghi rõ biện pháp xử lý vi phạm môi trường:
	
	
	


F. Nhóm dữ liệu về nguồn nhân lực về môi trường

(Nhằm thiết lập mạng lưới điều tra viên và phát triển hệ thống thu thập, lưu trữ, cập nhật, tích hợp, đồng bộ dữ liệu và chia sẻ, phân phối thông tin về môi trường của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)
1. Thông tin về nguồn nhân lực:

	
	Trước năm 2013
	Năm 2014
	Năm 2015

	Thời gian thành lập phòng, ban nghiệp vụ môi trường (nếu có tích (X) vào ô tương ứng)
	
	
	

	Số lượng cán bộ kiêm nhiệm (Nguồn nhân lực dành cho công tác bảo vệ môi trường) 
	
	
	

	 - Số lượng cán bộ là nam giới
	
	
	

	 - Số lượng cán bộ là nữ giới
	
	
	

	 - Trình độ (điền số lượng vào ô tương ứng)
	

	             - Phổ thông:
	
	
	

	             - Cao đẳng:
	
	
	

	             - Đại học và Trên đại học: 
	
	
	

	 - Độ tuổi (điền số lượng vào ô tương ứng)
	

	             - Dưới 30 tuổi
	
	
	

	             - Từ 30 – 50 tuổi
	
	
	

	             - Trên 50 tuổi
	
	
	

	Số lượng cán bộ chuyên trách (Nguồn nhân lực dành cho công tác bảo vệ môi trường) 
	
	
	

	 - Số lượng cán bộ là nam giới
	
	
	

	 - Số lượng cán bộ là nữ giới
	
	
	

	 - Trình độ (điền số lượng vào ô tương ứng)
	

	             - Phổ thông:
	
	
	

	             - Cao đẳng:
	
	
	

	             - Đại học và Trên đại học: 
	
	
	

	 - Độ tuổi (điền số lượng vào ô thích hợp) 
	

	             - Dưới 30 tuổi:
	
	
	

	             - Từ 30 – 50 tuổi
	
	
	

	             - Trên 50 tuổi
	
	
	

	Số lượng chương trình tập huấn dành cho cán bộ môi trường (điền số lượng vào ô tương ứng)
	
	
	

	  - Tên chương trình và thời gian tập huấn (nếu có): 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

	Số lượng các buổi tập huấn hàng năm (điền số lượng vào ô tương ứng)
	
	
	

	Đề xuất cán bộ tham gia Mạng lưới điều tra viên CSDL môi trường thuộc ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch. 

Họ tên: ………………………………………………………………………………………….
Vị trí công tác: ………………………………………………………………………………….
Đơn vị công tác: ………………………………………………………………………………..

Điện thoại:  …………………………………………………………………………………….

Email: …………………………………………………………………………………………. 
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